
A SỐ CÒN LẠI CHƯA GIAO     808.763.710.934 

B BỔ SUNG NGUỒN VỐN                          -                           -                     -                     -                    -                     -                 9.000.000                            -                             -   

Nguồn ngân sách tập trung của tỉnh               9.000.000 

C
BỔ SUNG DANH MỤC DỰ ÁN VÀ 

GIAO CHI TIẾT
      46.343.454.000     46.343.454.000                          -                           -                     -                     -                    -                     -                              -         46.343.454.000                           -                                               -   

Dự án khởi công mới       46.343.454.000     46.343.454.000                          -                           -                     -                     -                    -                     -                              -         46.343.454.000                           -   

*  Lĩnh vực giao thông       41.450.000.000     41.450.000.000                          -                           -                     -                     -                    -                     -                              -         41.450.000.000                           -                                               -   

1

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Nam 

sông Ân đoạn từ ĐT 480E đến cống 

AH5, xã Tân Thành, huyện Kim Sơn

2024 2025

NQ 09/NQ-

HĐND ngày 

14/3/2024

      14.950.000.000     14.950.000.000                   -         14.950.000.000 

2

Cải tạo, chỉnh trang bờ tả kênh Quy Hậu 

đoạn từ cầu Quy Hậu đến cống Hùng 

Tiến, huyện Kim Sơn

2024 2025

NQ 10/NQ-

HĐND ngày 

14/3/2024

      26.500.000.000     26.500.000.000       26.500.000.000 

* Lĩnh vực quy hoạch         4.893.454.000      4.893.454.000                          -                           -                     -                     -                    -                     -                              -           4.893.454.000                           -   

3

Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu 

đô thị dịch vụ và Khu sản xuất nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc 

quy hoạch chung xây dựng khu vực đê 

Bình Minh II đến Cồn Nổi, huyện Kim 

Sơn

2024 2025

QĐ 31/QĐ-

UBND ngày 

18/01/2024 của 

UBND tỉnh; QĐ 

724/QĐ-UBND 

ngày 21/02/2024 

của UBND huyện

        4.893.454.000      4.893.454.000                          -           4.893.454.000 

D

DANH MỤC DỰ ÁN ĐƯA RA KHỎI 

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG 

HẠN 2021-2025

      89.068.054.000     49.068.054.000     49.068.054.000    49.068.054.000                   -                     -                    -                     -                              -                              -         49.068.054.000 

Dự án khởi công mới       89.068.054.000     49.068.054.000     49.068.054.000    49.068.054.000                   -                     -                    -                     -                              -                              -         49.068.054.000 

*  Lĩnh vực giao thông       83.035.526.000     43.035.526.000     43.035.526.000    43.035.526.000                   -                     -                    -                     -                              -                              -         43.035.526.000 

1
Xây dựng tuyến đường Yên Bình, xã Yên 

Lộc, huyện Kim Sơn
2023 2025       50.000.000.000     10.000.000.000     10.000.000.000    10.000.000.000       10.000.000.000 

HĐND tỉnh phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án tại Nghị 

quyết số 135/NQ-HĐND ngày 

08/12/2023 không sử dụng vốn 

đối ứng ngân sách cấp huyện

 Bổ sung   Giảm  

 Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2021-2025  

 Biểu số 01 

(Kèm theo Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 14 tháng 3 năm 2024 của HĐND huyện Kim Sơn)

Đơn vị: Đồng

STT Danh mục dự án

Thông tin dự án theo Quyết định giao Kế hoạch đầu  tư công trung hạn 

Ghi chú
Thời gian Quyết định chủ trương/Quyết định đầu tư

Khởi 

công

Hoàn 

thành

Số quyết định; 

ngày, tháng, năm 

ban hành

 TMĐT 

 Tổng số (tất cả các 

nguồn vốn) 
 Trong đó: NSH 

 Số vốn đã bố trí trong kế hoạch ĐTC trung hạn 

 Tổng số 
 Ngân sách 

huyện 
 Vốn khác 

BIỂU ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN GIAI ĐOẠN 2021-2025 (lần 8)

 Kế hoạch 2021-

2025 

 Số vốn đã bố trí đến 31/12/2023 

 Tổng số 
 Ngân sách 

huyện 
 Vốn khác 



 Bổ sung   Giảm  

 Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2021-2025  

STT Danh mục dự án

Thông tin dự án theo Quyết định giao Kế hoạch đầu  tư công trung hạn 

Ghi chú
Thời gian Quyết định chủ trương/Quyết định đầu tư

Khởi 

công

Hoàn 

thành

Số quyết định; 

ngày, tháng, năm 

ban hành

 TMĐT 

 Tổng số (tất cả các 

nguồn vốn) 
 Trong đó: NSH 

 Số vốn đã bố trí trong kế hoạch ĐTC trung hạn 

 Tổng số 
 Ngân sách 

huyện 
 Vốn khác 

 Kế hoạch 2021-

2025 

 Số vốn đã bố trí đến 31/12/2023 

 Tổng số 
 Ngân sách 

huyện 
 Vốn khác 

2

Xây dựng đường gom, vỉa hè, dải cây 

xanh tuyến đường QL10, đoạn từ cầu 

Quy Hậu đến cống Hùng Tiến, huyện 

Kim Sơn

2022 2024

NQ 24/NQ-

HĐND ngày 

31/3/2022

      33.035.526.000     33.035.526.000     33.035.526.000    33.035.526.000       33.035.526.000 

* Lĩnh vực quy hoạch         6.032.528.000      6.032.528.000       6.032.528.000      6.032.528.000                   -                     -                    -                     -                              -                              -          6.032.528.000 

3

Quy hoạch phân khu Khu đô thị dịch vụ 

và Khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao thuộc quy hoạch chung 

xây dựng khu vực đê Bình Minh II đến 

Cồn Nổi, huyện Kim Sơn

39/NQ-HĐND 

ngày 05/10/2023
        6.032.528.000      6.032.528.000       6.032.528.000      6.032.528.000        6.032.528.000 

UBND tỉnh phê duyệt nhiệm 

vụ tại Quyết định số 31/QĐ-

UBND ngày 18/01/2024. 

UBND huyện ban hành quyết 

định 724/QĐ-UBND ngày 

21/02/2024

E

SỐ CÒN LẠI THỰC HIỆN GIAO CHI 

TIẾT SAU KHI HOÀN THIỆN CÁC 

THỦ TỤC ĐẦU TƯ ĐẢM BẢO THEO 

QUY ĐỊNH

    811.497.310.934 



A SỐ CÒN LẠI CHƯA GIAO        206.123.000.000 

B
BỔ SUNG DANH MỤC DỰ ÁN VÀ 

GIAO CHI TIẾT
             277.550.086.000               277.550.086.000                                   -                                      -                              -                        -                         -                     -                                   -        143.862.330.000                             -                                                   -   

Dự án khởi công mới              277.550.086.000               277.550.086.000                                   -                                      -                              -                        -                         -                     -                                   -        143.862.330.000 

*  Lĩnh vực công trình hạ tầng kỹ thuật              277.550.086.000               277.550.086.000                                   -                                      -                              -                        -                         -                     -                                   -        143.862.330.000                             -   

1

 Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đấu giá 

quyền sử dụng đất khu dân cư nông thôn 

tại xóm 13, xã Ân Hòa, huyện Kim Sơn 

(Giai đoạn 2) 

2024 2027
NQ 06/NQ-HĐND 

ngày 14/3/2024
             122.084.027.000               122.084.027.000        60.000.000.000 

Số còn lại bố trí trong Kế hoạch 

đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2026-2030

2

 Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân 

cư khối 10, thị trấn Bình Minh, huyện 

Kim Sơn (giai đoạn 2) 

2024 2025
NQ 08/NQ-HĐND 

ngày 14/3/2024
               13.862.330.000                 13.862.330.000        13.862.330.000 

Số còn lại bố trí trong Kế hoạch 

đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2026-2030

3

 Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đấu giá 

quyền sử dụng đất khu dân cư nông thôn 

mới xã Yên Lộc, xã Định Hóa, huyện 

Kim Sơn 

2024 2027
NQ 07/NQ-HĐND 

ngày 14/3/2024
             141.603.729.000               141.603.729.000        70.000.000.000 

C

DANH MỤC DỰ ÁN GIẢM VỐN KẾ 

HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 

2021-2025

             163.918.663.000               163.918.663.000          165.104.288.000           165.104.288.000                            -                        -                         -                     -                                   -                                -        41.185.625.000 

Dự án khởi công mới              163.918.663.000               163.918.663.000          165.104.288.000           165.104.288.000                            -                        -                         -                     -                                   -                                -        41.185.625.000 

*  Lĩnh vực công trình hạ tầng kỹ thuật              163.918.663.000               163.918.663.000          165.104.288.000           165.104.288.000                            -                        -                         -                     -                                   -                                -        41.185.625.000 

1

Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân 

cư xóm 1 phía nam đường QL10, xã 

Hùng Tiến, huyện Kim Sơn

2023 2026
NQ 57/NQ-HĐND 

ngày 15/12/2023
             106.000.000.000               106.000.000.000          106.000.000.000           106.000.000.000      40.000.000.000 

Bố trí vốn 40 tỷ đồng trong KH 

đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2026-2030 theo thời gian thực 

hiện dự án

2
Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân 

cư xóm 9 xã Kim Chính (giai đoạn 2)
2024 2025

NQ 11/NQ-HĐND 

ngày 14/3/2024
               57.918.663.000                 57.918.663.000             59.104.288.000             59.104.288.000        1.185.625.000 

NQ 26/HĐND ngày 27/7/2023 

của HĐND huyện thời gian 

thực hiện dự án: 2022-2024, 

tổng mức đầu tư: 59.104,288 

triệu đồng

D

DANH MỤC DỰ ÁN ĐƯA RA KHỎI KẾ 

HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 

2021-2025

               39.231.583.000                 20.573.000.000             20.573.000.000             20.573.000.000                            -                        -                         -                     -                                   -                                -        20.573.000.000 

Dự án khởi công mới                39.231.583.000                 20.573.000.000             20.573.000.000             20.573.000.000                            -                        -                         -                     -                                   -                                -        20.573.000.000 

*  Lĩnh vực công trình hạ tầng kỹ thuật                39.231.583.000                 20.573.000.000             20.573.000.000             20.573.000.000                            -                        -                         -                     -                                   -                                -        20.573.000.000 

1

Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân 

cư xóm 12, xã Lưu Phương, huyện Kim 

Sơn

2021 2022
NQ 19/NQ-HĐND 

ngày 07/7/2021
               39.231.583.000                 20.573.000.000             20.573.000.000             20.573.000.000      20.573.000.000 

NQ số 12/NQ-HĐND ngày 

14/3/2024

Biểu số 02

 Tổng số (tất cả các 

nguồn vốn) 
 Trong đó: NSH 

Khởi 

công

Hoàn 

thành

Số quyết định; 

ngày, tháng, năm 

ban hành

 TMĐT 
Ghi chú

Thời gian Quyết định chủ trương/Quyết định đầu tư

 Số vốn đã bố trí trong kế hoạch ĐTC trung hạn  Số vốn đã bố trí đến 31/12/2023 

BIỂU ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN GIAI ĐOẠN 2021-2025 (GPMB, CSHT) lần 8

(Kèm theo Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 14 tháng 3 năm 2024 của HĐND huyện Kim Sơn)

Đơn vị: Đồng

STT Danh mục dự án

Thông tin dự án theo Quyết định giao Kế hoạch đầu  tư công trung hạn 

 Kế hoạch 2021-2025 

 Vốn khác  Tổng số  Ngân sách huyện 

 Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2021-2025  

 Bổ sung   Giảm   Vốn khác  Tổng số 
 Ngân sách 

huyện 



 Tổng số (tất cả các 

nguồn vốn) 
 Trong đó: NSH 

Khởi 

công

Hoàn 

thành

Số quyết định; 

ngày, tháng, năm 

ban hành

 TMĐT 
Ghi chú

Thời gian Quyết định chủ trương/Quyết định đầu tư

 Số vốn đã bố trí trong kế hoạch ĐTC trung hạn  Số vốn đã bố trí đến 31/12/2023 

STT Danh mục dự án

Thông tin dự án theo Quyết định giao Kế hoạch đầu  tư công trung hạn 

 Kế hoạch 2021-2025 

 Vốn khác  Tổng số  Ngân sách huyện 

 Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2021-2025  

 Bổ sung   Giảm   Vốn khác  Tổng số 
 Ngân sách 

huyện 

E

SỐ CÒN LẠI THỰC HIỆN GIAO CHI 

TIẾT SAU KHI HOÀN THIỆN CÁC 

THỦ TỤC ĐẦU TƯ ĐẢM BẢO THEO 

QUY ĐỊNH

       124.019.295.000 


